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           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

          Sơn Tây, ngày   14   tháng 01 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Triển khai điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2024 
 

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Phương án điều tra thu nhập bình quân 

đầu người cấp huyện tỉnh Quảng Ngãi.  

Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tây xây dựng kế hoạch điều tra thu nhập bình 

quân đầu người cấp huyện năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA 

1. Mục đích 

Điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp huyện tỉnh Quảng Ngãi (sau đây 

viết tắt là điều tra TNBQ cấp huyện) nhằm mục đích: 

- Thu thập thông tin về thu nhập hàng năm của hộ dân cư, làm cơ sở biên 

soạn chỉ tiêu “Thu nhập bình quân đầu người/tháng” trên địa bàn huyện (sau đây 

viết tắt là cấp huyện) của tỉnh. 

- Phục vụ công tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập 

kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.  

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và 

lưu trữ dữ liệu phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương 

án điều tra. 

- Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, chính xác, phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương. 

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật 

Thống kê. 

- Kết quả điều tra TNBQ cấp huyện phải xác định được thu nhập bình quân 

đầu người chung của huyện. 

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra 

Điều tra TNBQ cấp huyện được tiến hành trên phạm vi các xã được chọn 

mẫu trong huyện. 

2. Đối tượng điều tra 
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Đối tượng của điều tra TNBQ cấp huyện là hộ dân cư (viết gọn là hộ), các 

thành viên hộ. 

3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra là hộ được chọn mẫu điều tra. Hộ là một hoặc một nhóm 

người ăn chung, ở chung từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ 

thu chi.  

III. LOẠI ĐIỀU TRA 

Điều tra TNBQ cấp huyện là điều tra chọn mẫu.  

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm, thời kỳ điều tra 

- Thời điểm điều tra là tháng 3 năm 2025. 

- Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc điều tra này có thời kỳ điều tra (tham chiếu) 

là năm 2024.  

2. Thời gian điều tra 

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn từ ngày 01 đến ngày 25 tháng 3 năm 

2025. 

3. Phương pháp điều tra 

Điều tra viên (ĐTV) có trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành 

viên trong hộ để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn hộ trên phiếu 

giấy hoặc phiếu điện tử. 

V. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra  

Thu thập thông tin để tính toán thu nhập bình quân đầu người bao gồm: 

- Số lượng thành viên hộ có đến thời điểm điều tra;    

- Thu nhập từ tiền công, tiền lương của các thành viên hộ; 

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ: 

   + Tổng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; 

   + Chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Thu khác tính vào thu nhập của hộ. 

2. Phiếu điều tra 

Điều tra TNBQ cấp huyện sử dụng 01 loại phiếu điều tra: Phiếu số 01/TNH: 

Phiếu phỏng vấn thu nhập của hộ. 

VI. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA 

Điều tra TNBQ cấp huyện trên địa bàn huyện sử dụng các danh mục và bảng 
phân loại thống kê sau:  

1. Danh mục các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121-
TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

2. Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
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124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi 
được cập nhật đến thời điểm điều tra. 

3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 

1. Quy trình xử lý thông tin 

Sau khi hoàn thành việc điền thông tin của hộ điều tra vào phiếu giấy. Giám 
sát viên các cấp thực hiện việc giám sát, kiểm tra thông tin, hoàn thiện và nghiệm 

thu số liệu.  

2. Tổng hợp kết quả điều tra 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thiết kế phần mềm (excel) 

nhập tin, Chi cục Thống kê huyện chịu trách nhiệm nhập tin vào phần mềm nhập 

tin của Cục Thống kê xây dựng và gửi kết quả nhập tin cho Cục Thống kê tỉnh 

tổng hợp, suy rộng.  

Chỉ tiêu thu nhập được suy rộng cho cấp huyện. 

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH 

Điều tra TNBQ trên địa bàn huyện Sơn Tây được thực hiện theo kế hoạch 

sau: 

STT Hoạt động Thời gian Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

1 
Xây dựng Kế hoạch triển 

khai điều tra 
01/2025 UBND huyện 

Chi cục Thống 

kê huyện 

2 Chọn mẫu địa bàn điều tra 01/2025 
Phòng TK Xã 

hội CTK 
 

3 Dự toán kinh phí điều tra 01/2025 
Chi cục Thống 

kê huyện 
 

4 Chọn mẫu hộ 01/2025 
Chi cục Thống 

kê huyện 
 

5 Rà soát, cập nhật bảng kê hộ 01/2025 UBND các xã 
Chi cục Thống 

kê huyện 

6 Tuyển chọn ĐTV, GSV 01/2025 UBND các xã 
Chi cục Thống 

kê huyện,  

7 In tài liệu 01/2025 
Chi cục Thống 

kê huyện 
 

8 
Tập huấn cho ĐTV và Tổ 

trưởng  
02/2025 

Chi cục Thống 

kê huyện 

Phòng TK Xã 

hội CTK 

9 
Điều tra thu thập thông tin 

tại hộ 
03/2025 UBND các xã 

Chi cục Thống 

kê huyện 

10 
Kiểm tra, giám sát và 

nghiệm thu kết quả điều tra 
03/2025 

Chi cục Thống 

kê huyện 

Các phòng 

nghiệp vụ cơ 

quan CTK 
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11 
Xử lý, tổng hợp và công bố 

kết quả điều tra 

Tháng 3-

4/2025 

Chi cục Thống 

kê huyện 

Phòng TK Xã 

hội CTK 

 

IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí điều tra do Ngân sách nhà nước huyện bảo đảm cho các hoạt động 

quy định trong Phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người.  

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Nghị 

quyết 07/2024/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy 

định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương 
bảo đảm; Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội 

nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản theo 

quy định hiện hành. 

X. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN 

1. Tổ chức chỉ đạo tại địa phương 

- Chi Cục Thống kê huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện gồm: 

+ Xác định cỡ mẫu, chọn mẫu điều tra đảm bảo đại diện cho cấp huyện; thực 

hiện rà soát, cập nhật địa bàn điều tra; chọn mẫu hộ điều tra. 

+ Hướng dẫn nghiệp vụ cho ĐTV phục vụ công tác thu thập thông tin, đảm 

bảo tiến độ và chất lượng thông tin thu thập. 

+ Lập dự toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra. 

+ Kiểm tra, giám sát, phúc tra, nghiệm thu, nhập tin, kiểm tra làm sạch, tổng 

hợp kết quả điều tra theo phương án quy định. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: 

+ Phối hợp với Chi cục Thống kê huyện thẩm định dự toán kinh phí điều tra 

và trình UBND huyện giao dự toán. 

+ Cử cán bộ công chức phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê huyện tổ 

chức kiểm tra, giám sát trong quá trình điều tra. 

- UBND các xã có địa bàn chọn mẫu 

+ Lãnh đạo các xã có địa bàn điều tra tạo mọi điều kiện thuận lợi cho điều 

tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo xã cần họp các hộ được chọn để tuyên 

truyền mục đích điều tra và động viên các hộ tích cực tham gia cung cấp thông tin 

theo yêu cầu của cuộc điều tra. 

2. Tuyển chọn điều tra viên và đội trưởng 

- Do cuộc điều tra có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực của 

đời sống, xã hội, trong đó có các lĩnh vực nhạy cảm nên điều tra viên (ĐTV) phải 

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê, có kinh nghiệm khai thác thông tin, 

có tinh thần trách nhiệm cao, biết làm công tác quần chúng, nhiệt tình và có sức 

khỏe. 

- Nhiệm vụ của điều tra viên là trực tiếp đến các hộ được phân công để thu 

thập những thông tin cần thiết ghi vào phiếu điều tra. 
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- Tổ trưởng là công chức Văn phòng Thống kê có trách nhiệm trực tiếp 

quản lý công việc điều tra hàng ngày của từng ĐTV, quyết định tính đầy đủ và 

chính xác của thông tin thu thập. 

- Quy định 1 tổ trưởng phụ trách 3 điều tra viên; 03 điều tra viên phụ trách 
1 địa bàn. Tuy nhiên, tuỳ tình hình, điều kiện cụ thể của mỗi xã cần tuyển chọn 

ĐTV cho phù hợp với địa hình, điều kiện của từng xã. 

3. Tập huấn nghiệp vụ điều tra 

Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra được tổ chức tại huyện. Thời gian là 

02 ngày/lớp vào khoảng nửa đầu tháng 2 năm 2025. 

 4. Triển khai thu thập thông tin: 

Công tác điều tra ghi phiếu tại địa bàn sẽ thực hiện trong thời gian từ ngày 

01/3/2025 đến 25/3/2025 (kể cả thời gian di chuyển). Việc điều tra thu thập thông 

tin được thực hiện tại hộ điều tra, đúng yêu cầu chất lượng và thời gian quy định. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát 

Cục Thống kê kết hợp với Chi cục Thống kê thực hiện việc giám sát, kiểm 
tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian thu thập thông tin tại hộ. Lực 

lượng giám sát, kiểm tra ở tỉnh là lãnh đạo, công chức Phòng Thống kê Xã hội và 

các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục được Cục trưởng Cục Thống kê phân công.  

Mục đích của công tác giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và giải quyết kịp 

thời, tại địa bàn các vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát. Nội dung giám sát, 
kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và thực hiện các quy trình phỏng vấn đúng hộ 

mẫu được chọn, số lượng (đủ hộ theo kế hoạch, đủ phiếu, mục và các chỉ tiêu 

khảo sát) đảm bảo chất lượng thông tin (ghi đúng dòng, cột, mã số, đơn vị tính, 
tính toán số học; tính logic giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, 

tính hợp lý khi đối chiếu một số chỉ tiêu với thực tế địa phương hoặc các tài liệu 

thống kê liên quan khác).  

Đội trưởng chịu trách nhiệm dự phỏng vấn của điều tra viên để kiểm tra kỹ 

năng giao tiếp, việc thu thập và ghi thông tin vào phiếu khảo sát; tổ chức kiểm tra 
tất cả các phiếu khảo sát đã hoàn thành của đội về nội dung, phương pháp tính, 

tính logic, kiểm tra số học, đối chiếu một số chỉ tiêu với thực tế địa phương hoặc 

các tài liệu thống kê liên quan khác và ký xác nhận phiếu khảo sát đã hoàn thành.     

Đối với khâu thu thập thông tin tại địa bàn, Chi cục Thống kê đều phải có 

kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ công tác giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và uốn nắn 

kịp thời các sai sót của điều tra viên để tránh lỗi hệ thống.  

Chi cục Thống kê chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đến từng 

địa bàn điều tra, nhất là những ngày đầu ra quân. 

Trong quá trình thu thập số liệu tại địa bàn, nhất là trong những ngày đầu, 

các tổ trưởng và giám sát viên phải xuống địa bàn để kiểm tra, giám sát nhằm uốn 

nắn kịp thời các sai sót của điều tra viên, giải quyết các vướng mắc về quy trình 

và nghiệp vụ điều tra. 

5. Công tác phúc tra 
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Cục Thống kê chọn ngẫu nhiên 5% số hộ của mỗi địa bàn được chọn phúc 

tra đã phỏng vấn để phúc tra nhằm đánh giá chất lượng thông tin điều tra.  

Phúc tra viên ngoài việc thu thập các thông tin trực tiếp tại hộ gia đình còn 

có thể gặp gỡ cán bộ chủ chốt của xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND) và 
Trưởng thôn, khu dân cư để thu thập một số thông tin liên quan đến công tác điều 

tra. Cán bộ phúc tra là những cán bộ của Cục Thống kê, Chi cục Thống kê, có 

kinh nghiệm, nhiệt tình, nắm vững nghiệp vụ trực tiếp tới hộ được chọn để tham 

gia công tác phúc tra. 

6. Nghiệm thu kết quả 

Chi cục Thống kê huyện và đội trưởng nghiệm thu từng phiếu điều tra của 

điều tra viên thuộc phạm vi mình phụ trách.  

7. Xử lý, tổng hợp 

Chi cục Thống kê phối kết hợp với các Phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê 
tỉnh thực hiện kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra phục vụ tổng 

hợp và phân tích kết quả điều tra.  

Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm xây dựng phần mềm nhập tin và tiến 

hành nhập tin tại Chi cục Thống kê huyện. Tất cả các phiếu điều tra sau khi được 
giám sát viên của tỉnh nghiệm thu đạt yêu cầu mới được đưa vào nhập tin, làm 

sạch và tổng hợp kết quả. Việc nhập tin và làm sạch số liệu được hoàn thành trong 

4/2025 và tổng hợp theo biểu mẫu quy định. 

Trên đây là Kế hoạch điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp huyện năm 

2024, yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã nghiêm 
túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã báo cáo về UBND huyện (thông qua Chi cục Thống kê huyện) để 

kịp thời tham mưu chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Cục Thóng kê tỉnh Quảng Ngãi; 
- TT Huyện ủy;                                                                                         
- TT HĐND huyện;                         
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện; 
- Chi cục Thống kê huyện; 

- UBND các xã; 
- C, PCVP, TH; 
- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

            Phạm Hồng Khuyến 
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